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I - Bài tập về đọc hiểu
Thanh gươm báu
Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở bến vắng. Tự nhiên trong một lần kéo lưới, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm chắc có cá to. Nhưng chỉ là một thanh sắt! Chàng vứt xuống nước rồi đi thả lưới ở chỗ khác. Lần này cất lưới, Thận cũng thấy nặng tay. Vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới! Thận bực quá, lại ném xuống sông, đi đến một khúc sông khác xa hơn. Lần thứ ba, kéo lưới lại thấy thanh sắt ấy! Đưa mồi lửa lại gần xem thì ra là một lưỡi gươm.
Về sau, anh chàng kéo lưới ấy gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một hôm, chủ soái Lê Lợi đến chơi nhà Thuận. Trong gian nhà tối om, thanh sắt hôm ấy tự nhiên phát sáng. Lê Lợi cầm thanh săt lên xem, nhận ra hai chữ Thuận Thiên có nghĩa là thuận theo lòng trời, khắc chìm. Nhưng cũng chưa biết là vật báu.Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi chạy trốn vào một khu rừng. Bỗng thấy ánh sáng le lói trên cây đa, trèo lên xem, thì ra đó là một chiếc chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Thận, Lê Lợi lấy chiếc chuôi gươm giắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại Thận và tất cả nghĩa quân. Lắp lưỡi gươm vào chuôi gươm thì vừa như in. Mọi người hết sức phấn chấn. Thận nâng thanh gươm lên ngang đầu, nói:
- Đó là thần có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện dâng thanh gươm thần này, cùng nhau báo đền nợ nước.

(Theo Nguyễn Anh)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng của câu 1,2 và đánh dấu X trước câu trả lời đúng câu 3,4.
Câu 1. Chuyện gì xảy ra khi anh Thận kéo lưới 3 lần ở ba khúc sông khác nhau?
A.  Chỉ được một lưỡi gươm sắt
B.  Chỉ được thanh sắt to nặng
C.  Không được một con cá nào
D.  Được một con cá to
Câu 2. Lê Lợi phát hiện ra thanh sắt của Thận có điểm gì đặc biệt?
A.  Phát ra ánh sáng, lấp lánh như viên ngọc
B.  Rất to và nặng, phải cầm lên bằng cả hai tay
C.  Phát ra ánh sáng, khắc chìm hai chữ Thuận Thiên
D. Tự nhiên phát ra ánh sáng



Câu 3. Chuyện gì xảy ra khi Lê Lợi chạy vào rừng trốn giặc?
A.  Được một người dân cứu thoát
B.  Được cành cây đa che chở, ngụy trangX

C.  Được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa
D.  Trèo lên cây đa trốn thoát giặc
Câu 4. Chi tiết “Lắp lưỡi gươm vào chuôi gươm thì vừa như in” có ý nghĩa gì?
A.  Lưỡi gươm và chuôi gươm bị rời ra từ một chiếc gươm làm từ trước
B. Ý trời muốn trao gươm báu cho Lê Lơi làm việc lớn, cứu dân cứu nướcX

C. Lê Lợi và anh Thận cùng chung một ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc
D. Đây là một chiếc gươm thần muốn giúp Lê Lợi diệt giặc.
II- Bài tập về Chính tả
Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n
Cây na ra hoa, thứ hoa đặt biệt mang màu xanh của lá non
Hoa lẫn trong lá cành, thả vào vườn hương thơm dịu ngọt ấm cúng.
Cây na mảnh dẻ, phóng khoáng. Lá không lớn, cành chẳng um tùm lắm, nhưng toàn thân nó toát ra không khí mát dịu, êm ả, khiến ta chìm ngợp giữa một điệu ra thấp thoáng mơ hồ.
(Theo Phạm Đức)
Câu 2: Điền vần in hoặc inh
Đã đến mùa ổi chín Từ lúc bình minh, khắp vườn đã ríu rít tiếng chim. Những chú chim sâu xinh xinh có bộ lông mịn mượt thoăn thoắt chuyên cành. Mấy cô chào mào khoác trên mình chiếc áo nâu đua nhau vin cành, riả quả. Hương ổi chín ngọt lựng, nồng nàn phủ kín cả khu vườn.
Câu 3: Phụ huynh đọc cho các em viết bài chính tả: Thắng biển SGK Tiếng Việt 4 trang 77 tập 2( từ đầu đến quyết tâm chống giữ)
Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.
   Một tiếng ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.
Theo CHU VĂN
III. Bài tập về Luyện từ và câu:
Câu 1: Đánh dấu X trước câu kể Ai là gì?
A. Mẹ em là giáo viên Tiếng Anh.X

B. Bố em đang tưới cây.
C. Trời hôm nay thật đẹp.
D. [bookmark: _GoBack]Hoa đào, hoa mai, hoa huệ khoe sắc rực rỡ cả khu vườn.
Câu 2. Chủ ngữ của câu: “Anh trai tôi là một phi hành gia.” là:
A. Anh
B. Anh trai
C. Anh trai tôi
D. Tôi
Câu 3:Dùng dấu / ngăn cách giữa chủ ngữ và vị ngữ. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ và dưới vị ngữ trong các câu dưới đây:
A. Bác Hồ/ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta.
B. Trên bầu trời, hai chú chim sơn ca/ đang bay lượn, ca hót líu lo.
C. Chị gái em/ là một người con gái xinh đẹp.
D. Trịnh Công Sơn /là một nhạc sĩ nổi tiếng của nước ta.
Câu 4: Viết các thành ngữ sau vào 2 dòng (a, b) cho đúng nghĩa: gan vàng dạ sắt, run như cầy sấy, vào sinh ra tử, nhát như thỏ đế, lạy như tế sao, gan lì tướng quân
a) Nói về lòng can đảm, vững vàng: gan vàng dạ sắt, vào sinh ra tử, gan lì tướng quân.
b) Nói về sự nhút nhát, sợ hãi: run như cầy sấy, nhát như thỏ đế, lạy như tế sao.
III. Phần Tập làm văn
Em hãy viết đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây hoa (hoặc cây bóng mát, cây ăn quả..) mà em thích
Gợi ý: Em có thể viết kết bài mở rộng cho bài văn tả cây bằng cách nêu lợi ích của cây, sự gắn bó, tình cảm, sự chăm sóc của mình đối với cây
Ví dụ:
- Em yêu khóm hồng này lắm. Ngày ngày, em bắt sâu, tỉa lá, cùng ông chăm tưới cho cây mau lớn. Mỗi lần đi học về, những bông hoa rung rinh như chào đón em. Em ghé môi hôn và cảm nhận hương thơm tuyệt vời của hoa hồng lan tỏa đâu đây.
- Thân cây bù quân làm củi cháy rất đượm, than đỏ rực. Cây bù quân dùng làm thân cày, cái bừa cũng rất chắc. Bù quân có nhiều tác dụng như vậy, nên được gìn giữ cho đến lớn, đến già. Khi cần dùng lắm người ta mới đốn, mới ngã cây bù quân.
(Theo Vi Hồng, Hồ Thủy Giang)
- Tuy chỉ đứng khiêm tốn ở một góc vườn nhưng cây mít vẫn được cả nhà em yêu quý vì cây mít không chỉ đem lại một bầu không khí trong lành và mát mẻ mà mít còn là loại quả bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ai cũng xem nó như một người bạn hiền lành, dễ tính và tốt bụng. Em sẽ luôn chăm bón và tưới nước cho cây để cây tươi tốt và xanh tươi.
(Trần Khánh Quỳnh)

